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MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

Đại số 8 là một môn học quyết định chủ yếu đến việc học đại số của các em sau này. Đặc biệt là sử dụng thành thạo các hằng đẳng thức và phân tích các đa thức thành nhân tử.
Qua một số năm giảng dạy đại số 8 ở trường trung học cơ sở thị trấn Krông Klang, tôi nhận thấy nhiều học sinh còn gặp khó khăn khi làm bài tập phân tích đa thức thành nhân tử, nhất là những đa thức cần sử dụng thêm các phương pháp phân tích thành nhân tử khác những phương pháp cơ bản ở sách giáo khoa giới thiệu. Nếu các em không có kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử thì sẽ rất khó khăn sau này. 

Đặc biệt trong các đề thi học sinh giỏi lớp 8, lớp 9 thường có câu phân tích đa thức thành nhân tử mà các em không làm được vì chỉ biết các phương pháp đơn giản như ở sách giáo khoa.

Nhận thấy việc dạy cho học sinh hình thành các kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử là điều hết sức cần thiết. Vì vậy tôi lựa chọn đề tài: " Một số giải pháp bồi dưỡng kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử cho học sinh lớp 8" để nghiên cứu, áp dụng vào quá trình bồi dưỡng học sinh khá, giỏi.
2. Mục đích nghiên cứu 
Nhằm tìm hiểu về cách tiếp thu, hình thành kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh. Từ đó có biện pháp cụ thể để bồi dưỡng cho các em những phương pháp mới vận dụng phân tích đa thức thức thành nhân tử.
Giúp học sinh thấy được tầm quan trọng, tính hiệu quả khi sử dụng những phương pháp mới trong phân tích đa thức thành nhân tử vào vận dụng giải toán.
Qua thực hiện đề tài nghiên cứu nhằm đúc rút cho bản thân những kinh nghiệm về việc dạy bồi dưỡng cho các em kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử. Từ đó cải tiến chất lượng tham gia các cuộc thi học sinh giỏi các cấp.
3. Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
4. Đối tượng khảo sát thực nghiệm
Học sinh khối 8 trường trung học cơ sở thị trấn Krông Klang
5. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp phân tích: Nghiên cứu thực trạng học sinh, nắm được kiến thức của học sinh những khó khăn và thắc mắc của học sinh khi phân tích đa thức thành nhân tử. 
Phương pháp thực nghiệm: Khi giảng dạy qua nhiều lớp, nhiều năm học và đúc rút kinh nghiệm cho bản thân 
Phương pháp trao đổi và thảo luận: Cùng nghiên cứu và cung cấp những kết quả thảo luận với các thầy cô giáo cùng bộ môn, các giáo viên trong tổ cũng như trên mạng intenet.
Phương pháp tổng hợp: Sử dụng các phương pháp phân tích kết hợp với giảng dạy của bản thân, thực tế diễn ra trên lớp học cũng như các ý kiến đóng góp của thầy cô giáo.
6. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu
6.1. Phạm vi nghiên cứu
Chương trình đại số 8 

6.2. Kế hoạch nghiên cứu 

Xác định vấn đề cần nghiên cứu.
Thu thập, nghiên cứu tài liệu.

Xây dựng nội dung và kế hoạch nghiên cứu.

Áp dụng nội dung nghiên cứu.

Trình bày (hoặc tham khảo ý kiến) sản phẩm nghiên cứu.

Chia sẽ và nhận ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp, thành viên hội đồng bộ môn các cấp.

Hoàn thành sản phẩm nghiên cứu lần cuối.
NỘI DUNG

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
Phân tích đa thức thành nhân tử là viết một đa thức thành tích các đa thức khác. Là việc làm ngược lại của nhân các đa thức.
Thực tế cho thấy rằng nhân các đa thức thành một đa thức thì chỉ có một quy tắc tương đối đơn giản. Nhưng để viết một đa thức thành tích các đa thức khác thì không đơn giản chút nào. Ngoài việc sử dụng các phương pháp thông thường ở sách giáo khoa giới thiệu và sử dụng thêm các phương pháp khác thì chưa chắc học sinh có thể phân tích các đa thức thành nhân tử một cách nhuần nhuyễn. 
Để học sinh có kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử tốt vận dụng cho quá trình học toán sau này giáo viên phải có kế hoạch dạy học, bồi dưỡng cụ thể cho các em. Dạy học từ thấp đến cao; từ các phương pháp đơn giản đến các phương pháp khó hơn và các bài tập vận dụng theo các mức độ khác nhau.
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Thuận lợi
      Được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường trong các hoạt động dạy và học đặc biệt là trong hoạt động chuyên môn luôn tạo mọi điều kiện cho giáo viên phấn đấu, học tập và nghiên cứu, nhằm bồi dưỡng cho đối tượng học sinh khá giỏi của nhà trường.

       Bên cạnh đó, trường ở địa bàn thuận lợi có nhiều đối tượng học sinh khá, giỏi thuận lợi cho việc bồi dưỡng các dạng bài nâng cao.
2.2. Khó khăn
 Dạng bài tập phân tích đa thức thành nhân tử thì nhiều mà thời lượng chương trình ít. Với thời gian đó giáo viên chỉ đủ để dạy cho học sinh các phương pháp cơ bản ở sách giáo khoa và có thể giới thiệu sơ qua về một số phương pháp khác.
Sách giáo khoa có bài tập giới thiệu thêm phương pháp tách hạng tử đối với những đa thức bậc hai và phương pháp thêm bớt hạng tử. Nên khi gặp các đa thức bậc ba, bậc bốn thì các em sẽ không định hướng được cách tách và thêm bớt hạng tử như thế nào.
Khi gặp các bài tập vận dụng nâng cao các em chưa biết cách vận dụng các kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử một cách phù hợp.
CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
3.1. Các giải pháp 
3.1.1. Dạy ôn tập các phương pháp phân tích đa thức thành nhân trong chương trình sách giáo khoa
3.1.1.1. Ví dụ minh họa
Ví dụ 1:     Phân tích thành nhân tử đa thức sau: F = 4x4 + 81
Ở ví dụ này giáo viên đặt hệ thống câu hỏi để học sinh phát hiện ra phải thêm bớt hạng tử mới phân tích được. Và cho học sinh thấy được thêm bớt để xuất  hiện bình phương 1 tổng hoặc bình phương 1 hiệu
F = 4x4  + 36x2 + 81 - 36x2 ( thêm 36x2 , bớt 36x2)
= (4x4  + 36x2 + 81) - 36x2 ( Nhóm hạng tử)

= (2x2 + 9)2 – 36x2 ( Dùng hằng đẳng thức)
= (2x2 + 9 + 6x)(2x2 + 9 – 6x) ( Dùng hằng đẳng thức)
= (2x2 + 6x + 9 )(2x2 – 6x + 9) 

Ví dụ 2: Phân tích thành nhân tử đa thức sau: G = x7 + x2 + 1
Ở ví dụ này giáo viên định hướng cho học sinh thêm bớt để xuất hiện nhân tử chung là  x2 + x + 1
G= x7 – x  + x2 + x + 1   ( thêm x, bớt x)
= (x7 – x)  + (x2 + x + 1 )  ( Nhóm hạng tử)
=  x(x6 – 1) + (x2 + x + 1 )  ( Đặt nhân tử chung)
=  x(x3  - 1)(x3 + 1) + (x2 + x + 1 )   ( Dùng hằng đẳng thức) 
= x(x – 1)(x2 + x + 1 ) (x3 + 1) + (x2 + x + 1) ( Dùng hằng đẳng thức)
=  (x2 + x + 1)[x(x – 1)(x3 + 1) + 1]    ( Đặt nhân tử chung)

= (x2 + x + 1)(x5 –  x4  +  x2  - x + 1)   
3.1.1.2. Bài tập về nhà
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
	1.
	16x3y + 0,25yz3
	20.
	(a + b + c)2 + (a + b – c)2 – 4c2

	2.
	x4 – 4x3 + 4x2
	21.
	4a2b2 – (a2 + b2 – c2)2

	3.
	2ab2 – a2b – b3

	22.
	a 4 + b4 + c4 – 2a2b2 – 2b2c2 – 2a2c2

	8.
	x 2y2 + 1 – x2 – y2
	27.
	xm + 4 + xm + 3 – x – 1

	9.
	x 4 – x2 + 2x – 1
	28.
	(x + y)3 – x3 – y3

	10.
	3a – 3b + a2 – 2ab + b2
	29.
	(x + y + z)3 – x3 – y3 – z3


3.1.2. Dạy mới các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử không có trong chương trình sách giáo khoa
3.1.2.1. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt ẩn phụ
3.1.2.1.1. Phương pháp
Đặt một biểu thức bằng một ẩn mới để đưa về một đa thức đơn giản hơn rồi phân tích đa thức theo ẩn mới thành nhân tử. Sau đó thay biểu thức ban đầu vào ẩn phụ vừa đặt. Tùy vào đa thức mà cách đặt ẩn phụ có thể dễ hay khó. Có khi nhìn vào đặt được ngay, nhưng có khi phải biến đổi đa thức mới có thể đặt được ẩn phụ.

3.1.2.1.2. Ví dụ minh họa

Phân tích thành nhân tử đa thức sau: 
P = (x2 + x + 1)(x2 + x + 2) – 12

Đặt  x2 + x + 1 = y  
[image: image1.wmf]Þ

 x2 + x + 2 = y + 1

Khi đó:  P = y(y + 1) – 12 = y2 + y – 12 = (y – 3)(y + 4)      
Thay y = x2 + x + 1 , ta có: P = (x2 + x – 2)(x2 + x + 5)
Đến đây ta phân tích tiếp:

Kết quả (x2 + x + 1)(x2 + x + 2) – 12 = (x –1)(x + 2)(x2 + x +5).
3.1.2.1.3. Bài tập về nhà: 
 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
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         3.1.2.2. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tìm nghiệm đa thức     
3.1.2.2.1. Phương pháp
Nếu đa thức P(x) có một nghiệm là x = a thì ta có thể phân tích P(x) thành nhân tử như sau:
 Phương pháp 1: Từ định lí Bơ du ta suy ra: P(x) = (x – a)Q(x)

Vì vậy Muốn tìm Q(x), ta hãy chia P(x) cho (x – a). Sau đó lại áp dụng để phân tích tiếp Q(x).
Phương pháp 2: Dùng kỹ thuật tách và nhóm, thêm bớt các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung x – a.
3.1.2.2.2. Ví dụ minh họa
Phân tích thành nhân tử đa thức sau: P(x) = x3 – 2x – 4
Sử dụng phương pháp 1: 
Vì x =2 là một nghiệm của đa thức P(x) nên P(x) = (x – 2)Q(x)

Chia đa thức  P(x) cho nhị thức x – 2, ta được thương là

Q(x) = x2 + 2x +2 = (x + 1)2 +1 

Ta thấy Q(x) 
[image: image3.wmf]0   x.
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 nên Q(x) không thể phân tích được nữa.

Suy ra P(x) = (x – 2)(x2 + 2x + 2)
Sử dụng phương pháp 2: 
Vì x =2 là một nghiệm của đa thức P(x) nên: 

P(x) = x3 – 2x2 + 2x2 - 4x + 2x – 4

= (x3 – 2x2) + (2x2 - 4x) + (2x – 4)

= x2(x - 2) +2x(x – 2)+ 2(x – 2)

= ( x - 2)(x2 + 2x + 2)
3.1.2.2.3. Bài tập về nhà
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
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Qua ví dụ trên giáo viên quay lại giải thích cho các em phương pháp tách hạng tử hôm trước sẻ được sử dụng kết hợp với việc tính nghiệm đa thức sẽ hiệu quả hơn. Nếu biết trước nghiệm của đa thức thì sẽ có hướng tách, thêm, bớt hạng tử phù hợp.

Đối với những đa thức bậc 2 một biến ta có thể sử dụng phương pháp này nhanh hơn thay vì ngồi mò mẫm nên tách hạng tử nào. 

Trong khi dạy phương pháp này giáo viên củng hướng dẫn cho các em sử dụng máy tính bỏ túi để tính nghiệm của đa thức bậc 2, bậc 3 một biến thay vì nhẩm để tìm nghiệm nguyên hoặc nghiệm hữu tỉ.
  3.1.2.3. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp hệ số bất định
3.1.2.3.1. Phương pháp 
Đối với những đa thức 1 biến không có nghiệm nguyên hoặc nghiệm hữu tỉ thì ta không thể sử dụng phương pháp tìm nghiệm đa thức mà có thể sử dụng phương pháp hệ số bất định. Cụ thể là: 
Nếu trên một tập hợp số nào đó mà hai đa thức f(x) và g(x) đồng nhất với nhau, tức là ứng với mọi giá trị của biến lấy trên tập hợp số đã cho mà f(x) và g(x) luôn có các giá trị bằng nhau thì hệ số của các hạng tử cùng bậc là bằng nhau.
3.1.2.3.2. Ví dụ minh họa
Phân tích thành nhân tử đa thức sau:  Q = x4 - 6x3 + 12x2 - 14x + 3


Đa thức Q không có nghiệm nguyên củng không có nghiệm hữu tỉ nên Q phân tích được thành nhân tử phải có dạng: 
(x2 + ax + b)(x2 + cx + d) = x4 + (a + c)x3 + (ac + b + d)x2 + (ad + bc)x + bd

                                 = x4      –     6x3          +     12x2         –   14x  + 3
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 Với b =3 => d =1
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Vậy  Q = (x2 – 2x + 3)(x2 – 4x +1).

 3.1.2.3.3. Bài tập về nhà
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
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3.1.2.4. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp xét giá trị riêng ( hoán vị vòng quanh)
3.1.2.4.1. Phương pháp 
Phương pháp 1: Giả sử phải phân tích biểu thứ F(a,b,c) thành nhân tử trong đó a,b,c có vai trò như nhau trong biểu thức đó. Nếu F(a, b, c) =0 khi a =b thì F(a, b, c) sẽ có chứa nhân tử a-b. Làm tương tự Nếu F(a, b, c) =0 khi b =c thì F(a, b, c) sẽ có chứa nhân tử b-c; Nếu F(a, b, c) =0 khi a =c thì F(a, b, c) sẽ có chứa nhân tử a-c.  Khi đó F(a, b, c) = k(a-b)(b-c)(c-a)

Chọn 3 số a,b,c tùy ý thay vào ta tìm được k

Phương pháp 2 

Khi biết F(a, b, c) có chứa nhân tử a-b ta giữ nguyên phần có nhân tử a –b rồi khai triển những phần còn lại rồi nhóm để xuất hiện nhân tử a-b

3.1.2.4.2. Ví dụ minh họa
Phân tích thành nhân tử: F(a, b, c)= a2(b - c) + b2(c - a) + c2(a - b).
Sử dụng phương pháp 1: 

Nhận xét : Khi a = b ta có:
F(a, b, c)  = 0, do đó F(a, b, c) có chứa nhân tử a - b.

Tương tự F(a, b, c) chứa các nhân tử b - c, c - a. Vì F(a, b, c) là biểu thức bậc ba, do đó F(a, b, c) = k.(a - b)(b - c)(c - a).
Cho a = 1, b = 0, c = -1 ta có: 1 + 1 = k.1.1.(-2) => k = -1.
Vậy : F(a, b, c) = -(a - b)(b - c)(c - a).
Sử dụng phương pháp 2: 
F(a, b, c) = a2b - a2c + b2c – ab2 + c2(a - b) 
=( a2b– ab2 )-( a2c - b2c) + c2(a - b)= ab( a– b )-c( a - b)(a+b) + c2(a - b) 
=(a-b)(ab - ca – cb + c2)= (a-b)[(ab-ca) –(cb –c2)] 
=(a-b)[a(b-c) –c(b –c)] =(a-b)(b-c)(a-c)

3.1.2.4.3. Bài tập về nhà 

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
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3.2. Kết quả thực hiện

Qua quá trình nghiên cứu, vận dụng cách bồi dưỡng kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử cho học sinh khá, giỏi trong quá trình giảng dạy trên lớp và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 ở trường trung học cơ sở thị trấn Krông Klang đã đạt được một số kết quả như sau: 

Về phía giáo viên: Nâng cao được trình độ chuyên môn, hiểu sâu về các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để từ đó có cách truyền đạt hợp lý các phương pháp cho học sinh.
Về phía học sinh: Các em được rèn luyện kỹ năng phân tích thành nhân tử bằng các phương pháp quen thuộc ở sách giáo khoa. Ngoài ra học sinh làm quen và rèn luyện kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp mới. Từ đó tạo được sự đam mê, ham thích môn toán đối với học sinh. Điển hình là qua các kỳ thi học sinh giỏi lớp 8, học sinh làm được đa số các bài phân tích đa thức thành nhân tử và bài tập vận dụng,  có nhiều học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Krông Klang đạt giải học sinh giỏi cấp huyện lớp 8.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Bồi dưỡng kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử là một việc làm rất quan trọng và cần thiết đối với công tác bồi bưỡng học sinh khá giỏi để tham gia các kỳ thi các cấp.
Khi áp dụng đề tài, trước hết giáo viên cần phải nghiên cứu kỹ các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử, xây dựng hệ thống ví dụ điển hình, bài tập về nhà để các em rèn luyện.
Do điều kiện chưa cho phép nên đề tài có thể chưa nghiên cứu hết các phương pháp phân tích thành nhân tử,  chưa đưa được các bài tập ứng dụng của việc phân tích đa thức thành nhân tử. Trong thời gian tới tôi sẽ nghiên cứu những dạng bài tập, những khai thác hay từ việc phân tích đa thức thành nhân tử  Rất mong sự đóng góp từ phía bạn bè đồng nghiệp để  tích lũy được nhiều kinh nghiệm bổ ích hơn.

Xin chân thành cảm ơn !

2. Kiến nghị
a. Đối với giáo viên và tổ chuyên môn:
- Không ngừng tự học, tự nghiên cứu các tài liệu về phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử và ứng dụng. Chú ý trong công tác giảng dạy trên lớp để hình thành cho các em kỹ năng ban đầu về phân tích đa thức thành nhân tử bằng những phương pháp sách giáo khoa giới thiệu.
- Thường xuyên kiểm tra đánh giá học sinh bằng hình thức kiểm tra miệng, 15 phút, kiểm tra vở bài tập…
- Cần đưa chủ đề này vào trong các buổi sinh hoạt tổ để các đồng nghiệp có cơ hội trao đổi, rút kinh nghiệm cùng nhau.

b. Đối với các cấp lãnh đạo:

- Ủng hộ, khuyến khích giáo viên, học sinh nghiên cứu về lĩnh vực này.

- Mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề “Phân tích đa thức thành nhân tử và ứng dụng”.
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